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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số:                
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày         tháng       năm     


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2025, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất và thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) kính trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2025, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất và thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/NQ-QH của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 12/6/2025), tại khoản 17 Điều 1 quy định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: “Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai. Sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 12.737,18 km², quy mô dân số là 4.491.408 người.”
Tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết tiếp tục nhấn mạnh: “Các cơ quan theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết, bảo đảm để chính quyền địa phương ở các tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.”
Căn cứ Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2023, giai đoạn 2023-2025
Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2023, giai đoạn 2023-2025.
2. Cơ sở thực tiễn
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội quyết định phân chia lại tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đối với tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập là 59% (địa phương được hưởng), áp dụng cho cả năm 2025.

Đồng thời, từ ngày 01/7/2025, ngân sách địa phương sẽ chuyển sang mô hình không còn cấp huyện, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc thay đổi tỷ lệ điều tiết ngân sách tỉnh Đồng Nai từ 50% lên 59% là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân cấp nguồn thu và phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền.

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2025, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất và thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm ngân sách tỉnh vận hành thông suốt, thống nhất và đúng quy định pháp luật trong điều kiện mới.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Mục đích ban hành Nghị quyết

- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, mục tiêu và yêu cầu đã được xác định trong các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Đảm bảo việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện theo lộ trình hợp lý, đồng bộ, không làm gián đoạn hoạt động quản lý, điều hành, duy trì tính liên tục trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cũng như các quy định của Quốc hội và Chính phủ về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất và thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật về quản lý, điều hành ngân sách địa phương.

Bảo đảm kịp thời điều chỉnh chính sách phân cấp nguồn thu, phân chia tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu giữa các cấp ngân sách phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và địa giới hành chính mới của tỉnh sau khi sáp nhập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý tài chính - ngân sách trong năm 2025, giai đoạn 2023-2025.

Tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong việc phân bổ và điều hành ngân sách nhà nước ở địa phương; đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Kế thừa toàn bộ các nội dung quy định tại Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 và Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh  quy định về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2025, giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở chấp thuận của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có sự tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan; các ý kiến được tổng hợp, tiếp thu nghiêm túc nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Căn cứ chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2025, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất và thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quá trình xây dựng dự thảo được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Tài chính đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ để hoàn chỉnh dự thảo.

Sau đó, hồ sơ dự thảo đã được gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Sở Tài chính đã tiếp thu ý kiến thẩm định, đồng thời hoàn chỉnh nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách địa phương trong giai đoạn chuyển đổi.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh: Áp dụng trên địa bàn tỉnh và áp dụng từ ngày 01/01/2025.

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh và cấp xã.

2. Bố cục gồm có 2 Điều

Điều 1. Quy định về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2025, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất và thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
“Điều 4. Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách
1. Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản tiền chậm nộp tương ứng:

a) Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 59%.

b) Thu từ doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 59%.

Riêng thu từ các hộ gia đình, cá nhân (bao gồm thu tiền chậm nộp): Ngân sách cấp xã hưởng 59%.

2. Thuế thu nhập cá nhân (bao gồm thu tiền chậm nộp): Ngân sách tỉnh hưởng 59%.

3. Thuế bảo vệ môi trường (bao gồm thu tiền chậm nộp), trừ thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu: Ngân sách tỉnh hưởng 59%.

Riêng thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu thực hiện theo khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 quy định: “Phân chia thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước đối với năm 2023 và ổn định cho giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở sản lượng xăng, dầu sản xuất, bán ra trong nước so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường, cụ thể: 60% thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, 40% còn lại thực hiện điều tiết 100% về ngân sách trung ương”. Trong quá trình điều hành ngân sách thực hiện theo các quy định hiện hành hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
4. Thu tiền sử dụng đất, bao gồm tiền chậm nộp: 

a) Ngân sách cấp tỉnh được hưởng 100% để chi đầu tư phát triển.

b) Đối với khoản thu tiền sử dụng đất thuộc Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (theo khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 53/2017/QH ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành): Ngân sách trung ương hưởng 100%.

c) Trường hợp ghi thu, ghi chi: Ngân sách cấp nào thực hiện ngân sách cấp đó hưởng 100%.

d) Đối tiền sử dụng đất nộp tương đương với giá trị quỹ đất 20% thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 78 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định: “Đối với các trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha, chủ đầu tư dự án đã được chấp thuận thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư chưa nộp tiền thì chủ đầu tư thực hiện nộp tiền tương đương với giá trị tiền sử dụng đất của phần 20% diện tích đất ở của dự án đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật tính theo quy định pháp luật về đất đai tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản chấp thuận cho phép chủ đầu tư được thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền”. Trường hợp trong quá trình điều hành ngân sách thực hiện theo các quy định hiện hành hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

5. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền chậm nộp thực hiện theo Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ và Nghị định số 10/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ):

a) Giấy phép do cơ quan trung ương cấp: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 30%.

b) Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

Trong quá trình điều hành ngân sách thực hiện theo các quy định hiện hành hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

6. Khoản thu thuế tài nguyên và tiền chậm nộp (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí): Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

7. Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

8. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước và tiền chậm nộp: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

Trường hợp ghi thu, ghi chi: Ngân sách cấp nào thực hiện ngân sách cấp đó hưởng 100%.

Riêng tiền cho thuê đất thuộc Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (theo khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 53/2017/QH ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội): Ngân sách trung ương hưởng 100%.

Trong quá trình điều hành ngân sách thực hiện theo các quy định hiện hành hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp:

Cơ quan thuế quản lý thu: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

Xã, phường quản lý thu: Ngân sách cấp xã hưởng 100%.

Riêng tiền chậm nộp: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

10. Thu lệ phí trước bạ: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

Riêng lệ phí trước bạ nhà đất (bao gồm tiền chậm nộp): Ngân sách cấp tỉnh hưởng 50%, ngân sách cấp xã hưởng 50%

11. Các loại phí, lệ phí (bao gồm tiền chậm nộp) do cơ quan cấp nào tổ chức thu thì cơ quan đó hưởng 100%. Riêng các trường hợp sau không thực hiện trích theo tỷ lệ trên, cụ thể:

a) Lệ phí môn bài: Ngân sách cấp xã hưởng 100%.

b) Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

c) Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị phương tiện giao thông: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

12. Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

13. Các khoản thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản: Ngân sách cấp xã hưởng 100%.

14. Thu khác ngân sách:

a) Thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phạt, tịch thu khác: Cơ quan nhà nước thuộc cấp nào quyết định thì ngân sách cấp đó được hưởng 100%.

b) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước: Cơ quan nhà nước cấp nào quyết định thì ngân sách cấp đó được hưởng 100%.

c) Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

d) Các khoản thu còn lại: Cơ quan nhà nước cấp nào quyết định thì ngân sách cấp đó được hưởng 100% (trừ các khoản thuộc thẩm quyền quy định tỷ lệ điều tiết riêng theo quy định).

15. Các khoản thu sự nghiệp; thu kết dư; thu chuyển nguồn; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên; thu huy động, đóng góp viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân (trừ các khoản thuộc thẩm quyền quy định tỷ lệ điều tiết riêng) thuộc ngân sách cấp nào thì ngân sách cấp đó hưởng 100%.

16. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% (do cấp xã là cấp thấp nhất trong hệ thống tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp)

17. Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết; thu từ quỹ dự trữ tài chính; thu huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%”.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Nguồn lực bảo đảm thi hành văn bản

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết không phát sinh tăng biên chế. Do đó, việc triển khai thực hiện được bảo đảm thông qua nguồn lực hiện có tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

2. Điều kiện bảo đảm

Việc ban hành Nghị quyết là căn cứ pháp lý để kịp thời cập nhật, điều chỉnh trong hệ thống phần mềm quản lý ngân sách và kế toán nhà nước theo mô hình tổ chức chính quyền hai cấp;

3. Thời gian trình thông qua

Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại Kỳ họp chuyên đề trong tháng 6 năm 2025 để kịp thời áp dụng trong điều hành ngân sách từ ngày 01/7/2025, phù hợp với thời điểm tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và chính quyền địa phương hai cấp theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Nghị quyết về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2025, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất và thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết).
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